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Tóm tắt: Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, bài viết làm rõ cơ sở lý luận về giáo dục năng lực tự điều 
chỉnh cảm xúc cho trẻ 4–5 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề. Nội dung giáo dục được tổ chức theo bốn phương 
diện: nhận thức, biểu hiện cảm xúc và đồng cảm xã hội; kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc; kiểm soát xung động và hành vi; 
linh hoạt thích ứng và giải quyết xung đột. Bài viết phân tích cơ chế hỗ trợ và đề xuất quy trình năm bước gắn với thiết kế 
tình huống, nhập vai, đồng điều chỉnh, phản tư và đánh giá. Các định hướng cần được vận dụng phù hợp với từng trẻ và 
kiểm chứng trong thực tiễn trường mầm non.

Từ khóa: Tự điều chỉnh cảm xúc; trẻ 4–5 tuổi; trò chơi đóng vai theo chủ đề; giáo dục mầm non.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FOSTERING EMOTIONAL 
SELF-REGULATION IN CHILDREN AGED 4–5 THROUGH THEMATIC 

SOCIODRAMATIC PLAY
Abstract: Using document analysis and synthesis, this article examines the theoretical foundations of fostering emotional 

self-regulation in children aged 4–5 through thematic sociodramatic play. Educational content is organized into four 
areas: emotional awareness, expression, and social empathy; emotion regulation; impulse and behavioral control; and 
flexible adaptation and conflict resolution. The article analyzes supporting mechanisms and proposes a five-step process 
incorporating scenario planning, role enactment, adult co-regulation, reflection, and assessment. It emphasizes children’s 
voluntary participation, responsive adult support, and repeated observation of progress. The proposed framework requires 
adaptation to individual needs and empirical examination in preschool settings.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đổi mới giáo dục mầm non theo hướng phát 

triển năng lực đòi hỏi gắn mục tiêu giáo dục với 
trải nghiệm và tương tác của trẻ. Chương trình 
giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026–
2027, được phê duyệt theo Quyết định số 388/
QĐ-BGDĐT ngày 12/02/2026, nhấn mạnh phát 
triển năng lực trên nền tảng tình cảm – xã hội và 
học qua chơi. Công văn số 5385/BGDĐT-GDMN 
ngày 12/8/2026 tiếp tục yêu cầu tăng cường giáo 
dục qua chơi, thực hành, trải nghiệm và sử dụng 
kết quả quan sát để điều chỉnh kế hoạch giáo dục 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2026a, 2026b). Đây là 
cơ sở định hướng việc hỗ trợ trẻ điều chỉnh cảm 
xúc trong hoạt động hằng ngày. Tự điều chỉnh 
cảm xúc có ý nghĩa đối với khả năng tham gia 
hoạt động, duy trì quan hệ xã hội và sự sẵn sàng 
học tập của trẻ (Denham, 2006). Ở lứa tuổi 4–5, 
trẻ đang phát triển khả năng diễn đạt mong muốn 
và phối hợp với bạn, song vẫn có thể cần người 
lớn hỗ trợ khi gặp thất vọng hoặc bất đồng. Những 
tình huống như chờ đến lượt, chia sẻ đồ chơi hay 
chưa được nhận vai yêu thích đòi hỏi trẻ nhận biết 
cảm xúc và lựa chọn cách phản ứng phù hợp. Vì 
vậy, cần tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm và thực 

hành cách ứng xử. Trò chơi đóng vai theo chủ đề 
tạo cơ hội để trẻ thực hành điều chỉnh cảm xúc khi 
nhập vai, thỏa thuận và phối hợp với bạn. Giáo 
viên cần xác định mục tiêu, lựa chọn tình huống 
và hỗ trợ phù hợp để trẻ học được cách ứng xử 
trong khi chơi. Bài viết hệ thống hóa cơ sở lý luận, 
phân tích vai trò của hoạt động nhập vai và tương 
tác, từ đó làm rõ mục tiêu, nội dung và quy trình 
giáo dục năng lực tự điều chỉnh cảm xúc cho trẻ 
4–5 tuổi.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp phân tích, 

tổng hợp tài liệu để làm rõ cơ sở lý luận của 
vấn đề nghiên cứu. Tài liệu gồm chương trình, 
văn bản hướng dẫn giáo dục mầm non và các 
công trình về cảm xúc, tự điều chỉnh, chơi giả 
vờ, học tập trải nghiệm. Việc lựa chọn dựa trên 
sự phù hợp với đề tài và nguồn công bố có thể 
kiểm chứng. Bài viết xem xét khái niệm, độ 
tuổi của trẻ và kết quả chính trong từng công 
trình để đề xuất cách vận dụng. Quy trình và 
tình huống minh họa cần tiếp tục được kiểm 
chứng trong thực tiễn.
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2.2. Khái niệm và đặc điểm năng lực tự điều 
chỉnh cảm xúc của trẻ 4–5 tuổi

Theo Thompson (1994), điều chỉnh cảm xúc 
bao gồm các quá trình theo dõi, đánh giá và thay 
đổi phản ứng cảm xúc, nhất là cường độ và thời 
gian duy trì, nhằm đạt mục tiêu. Việc điều chỉnh 
có thể do cá nhân tự thực hiện hoặc có sự hỗ trợ 
của người khác. Tùy hoàn cảnh, cảm xúc có thể 
được duy trì, tăng cường hoặc làm dịu. Vì vậy, 
khi xem xét năng lực của trẻ nhỏ, cần phân biệt 
điều trẻ tự làm được với điều trẻ thực hiện nhờ sự 
trợ giúp. Trong nghiên cứu này, năng lực tự điều 
chỉnh cảm xúc của trẻ 4–5 tuổi được hiểu là khả 
năng nhận biết và biểu đạt cảm xúc; kiểm soát, 
điều chỉnh cảm xúc, xung động và hành vi; đồng 
thời linh hoạt thích ứng, thể hiện sự đồng cảm và 
lựa chọn cách giải quyết xung đột phù hợp với bối 
cảnh xã hội, với mức hỗ trợ giảm dần từ người 
lớn. Ở lứa tuổi 4–5, trẻ ngày càng quan tâm đến 
thái độ của người khác, mong được công nhận và 
biết chia sẻ. Ngôn ngữ và tư duy hình tượng giúp 
trẻ diễn đạt cảm xúc, hình dung hành động của 
nhân vật và trao đổi về cách ứng xử (Nguyễn Ánh 
Tuyết và cộng sự, 2014). Tuy nhiên, khi thất vọng, 
trẻ vẫn có thể cần người lớn giúp bình tĩnh và lựa 
chọn cách phản ứng. Mức hỗ trợ tùy thuộc kinh 
nghiệm và đặc điểm của từng trẻ. Giáo dục năng 
lực tự điều chỉnh cảm xúc cho trẻ 4–5 tuổi thông 
qua trò chơi đóng vai theo chủ đề là quá trình giáo 
viên chủ động thiết kế và tổ chức chủ đề, vai chơi, 
quy tắc, kịch bản và tình huống xã hội giả định, 
tạo cơ hội để trẻ nhận biết, biểu đạt và điều chỉnh 
cảm xúc; kiểm soát xung động, hành vi; thể hiện 
sự đồng cảm, linh hoạt thích ứng và giải quyết 
xung đột phù hợp, với sự hỗ trợ có định hướng 
của giáo viên.

2.3. Cơ chế hỗ trợ tự điều chỉnh cảm xúc 
trong trò chơi đóng vai theo chủ đề

Trò chơi đóng vai theo chủ đề là hình thức chơi 
sáng tạo, trong đó trẻ đảm nhận vai, sử dụng đồ 
vật hoặc vật thay thế để tái hiện hoạt động và quan 
hệ xã hội trong hoàn cảnh tưởng tượng (Nguyễn 
Ánh Tuyết và cộng sự, 2014). Khi cùng xây dựng 
và duy trì cuộc chơi, trẻ cần điều chỉnh cảm xúc 
để phối hợp với bạn. Các công trình quốc tế được 
dẫn trong bài nghiên cứu về chơi giả vờ (pretend 
play). Khái niệm này rộng hơn trò chơi đóng vai 
theo chủ đề, vốn nhấn mạnh chủ đề chung, vai chơi 
và sự phối hợp giữa các trẻ. Yêu cầu của vai chơi 
giúp trẻ điều chỉnh hành động. Vygotsky (1967) 
phân tích mối liên hệ giữa tình huống tưởng tượng 

và quy tắc trong hoạt động chơi. Chẳng hạn, trẻ 
đóng vai bác sĩ cần lắng nghe bệnh nhân; trẻ làm 
người bán hàng cần trao đổi với khách. Các quy 
tắc gắn với vai khuyến khích trẻ chờ đợi, nói năng 
phù hợp và dừng hành động làm gián đoạn cuộc 
chơi. Mong muốn giữ vai và tiếp tục chơi cùng 
bạn có thể giúp trẻ kiềm chế những phản ứng tức 
thời. Trẻ có cơ hội thương lượng khi cùng muốn 
một vai, dùng chung đồ chơi hoặc gặp tình huống 
mới. Bredikyte và Brandisauskiene (2023) ghi 
nhận mối liên hệ giữa chơi giả vờ và khả năng tự 
điều chỉnh trong khi chơi qua đánh giá của giáo 
viên ở mẫu trẻ khoảng 1,9–7 tuổi. Ở trẻ 3 tuổi, 
Slot và cộng sự (2017) nhận thấy chất lượng chơi 
giả vờ liên hệ với tự điều chỉnh nhận thức ở mức 
thấp hơn, đó là tự điều chỉnh cảm xúc. Các kết 
quả này gợi ý cần chú trọng cách trẻ nhập vai và 
phối hợp với bạn. Tuy nhiên, chúng chưa chứng 
minh tác động nhân quả đối với tự điều chỉnh cảm 
xúc riêng ở trẻ 4–5 tuổi. Đồng điều chỉnh là quá 
trình người lớn tương tác, hỗ trợ để trẻ từng bước 
biết tự điều chỉnh. Rosanbalm và Murray (2017) 
nhấn mạnh quan hệ tích cực giữa người lớn và trẻ, 
môi trường an toàn với yêu cầu rõ ràng, việc làm 
mẫu và hướng dẫn kỹ năng. Trong trò chơi, giáo 
viên giúp trẻ gọi tên cảm xúc, nói rõ nhu cầu và 
tìm cách thương lượng. Khi trẻ đã chủ động hơn, 
giáo viên giảm dần trợ giúp để trẻ tự lựa chọn 
cách giải quyết. Tổng quan của Veraksa và cộng 
sự (2025) cho thấy các hình thức chơi ngoài bối 
cảnh trị liệu có thể hỗ trợ phát triển cảm xúc, trong 
đó cách người lớn tham gia giữ vai trò đáng chú 
ý. Các nghiên cứu có thiết kế khác nhau và chưa 
đánh giá theo dõi sau can thiệp, nên chưa thể kết 
luận kết quả được duy trì lâu dài. Như vậy, những 
phân tích trên cung cấp căn cứ để thiết kế hoạt 
động giáo dục. Hiệu quả đối với trẻ 4–5 tuổi và 
khả năng trẻ vận dụng kinh nghiệm vào sinh hoạt 
hằng ngày vẫn cần được kiểm chứng.

2.4. Mục tiêu và nội dung giáo dục
Mục tiêu chung là giúp trẻ từng bước chủ động 

điều chỉnh cảm xúc khi nhập vai và phối hợp với 
bạn. Khung học tập cảm xúc và xã hội (SEL) gồm 
năm nhóm năng lực: tự nhận thức, tự quản lý, nhận 
thức xã hội, kỹ năng quan hệ và ra quyết định có 
trách nhiệm (Collaborative for Academic, Social, 
and Emotional Learning [CASEL], 2013.). Từ 
khung SEL, các phân tích của Denham (2006) và 
định hướng chương trình (Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, 2021, 2026a), bài viết tổng hợp bốn nội dung 
giáo dục sau. Nhận thức, biểu hiện cảm xúc và 
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đồng cảm xã hội. Giáo viên giúp trẻ gọi tên cảm 
xúc dựa vào nét mặt, giọng nói và tình huống của 
nhân vật. Trong chủ đề gia đình, trẻ có thể nhận 
ra em bé buồn vì chưa có ai chơi cùng và nghĩ 
cách an ủi. Giáo viên quan sát cách trẻ nhận biết, 
biểu đạt cảm xúc và quan tâm đến người khác. 
Cần chấp nhận cách diễn đạt bằng lời hoặc cử chỉ, 
tránh yêu cầu mọi trẻ sử dụng một mẫu câu. Kiểm 
soát và điều chỉnh cảm xúc. Trẻ tập nói ra điều 
khiến mình khó chịu, chuyển hướng chú ý hoặc 
tìm trợ giúp để lấy lại bình tĩnh. Khi chưa được 
nhận vai mong muốn, trẻ có thể đề nghị đổi vai ở 
lượt chơi tiếp theo. Khi quá hào hứng đến mức khó 
lắng nghe bạn, trẻ cũng cần học cách điều chỉnh. 
Giáo viên theo dõi cách trẻ lấy lại bình tĩnh, biểu 
lộ cảm xúc phù hợp và tiếp tục cuộc chơi. Kiểm 
soát xung động và hành vi. Trẻ thực hành chờ đến 
lượt, dừng hành động gây hại và thể hiện mong 
muốn bằng lời nói hoặc cử chỉ phù hợp. Ở góc 
bán hàng, trẻ tập hỏi mượn đồ dùng và đợi bạn sử 
dụng xong thay vì giành lấy. Giáo viên giúp trẻ 
hiểu hành động của mình ảnh hưởng thế nào đến 
cuộc chơi và các bạn. Khi đánh giá, cần phân biệt 
trẻ chủ động làm theo thỏa thuận với việc trẻ chỉ 
tạm dừng vì người lớn nhắc nhở. Linh hoạt thích 
ứng và giải quyết xung đột. Trẻ tập trao đổi khi 
có thay đổi về vai, đồ dùng hoặc tình huống chơi; 
biết chia sẻ, luân phiên và tìm trợ giúp khi cần. 
Nếu đồ dùng mong muốn đang được bạn sử dụng, 
trẻ có thể tìm vật thay thế hoặc thỏa thuận chờ đến 
lượt. Giáo viên khuyến khích trẻ cân nhắc và lựa 
chọn cách giải quyết, đồng thời tôn trọng những ý 
tưởng phù hợp thay vì áp đặt một phương án. Bốn 
nội dung trên liên hệ với các nhóm năng lực trong 
khung SEL và được tổng hợp nhằm định hướng 
giáo dục. Nếu sử dụng để xây dựng thang đo, cần 
kiểm định riêng công cụ đánh giá. Trong thực tế, 
trẻ có thể bộc lộ nhiều biểu hiện cùng lúc; giáo 
viên cần xác định nội dung trọng tâm của từng 
hoạt động để tránh đánh giá chồng lấn.

2.5. Quy trình tổ chức và đánh giá sự tiến 
bộ của trẻ

Vận dụng quan điểm về hoạt động chơi của 
Vygotsky (1967) và học tập trải nghiệm của Kolb 
(1984), bài viết đề xuất quy trình gồm năm bước 
dưới đây. Giáo viên điều chỉnh cách thực hiện theo 
đặc điểm nhóm trẻ và điều kiện lớp học. Bước 4 
được tiến hành đan xen với bước 3 khi trẻ cần hỗ 
trợ. Bước 1. Xác định mục tiêu và thiết kế kịch 
bản giáo dục cảm xúc. Giáo viên xác định mục 
tiêu dựa vào khả năng hiện tại và nhu cầu hỗ trợ 

của trẻ, sau đó chọn chủ đề gần gũi. Kịch bản dự 
kiến vai, quan hệ giữa các nhân vật và tình huống 
có thể xảy ra. Nội dung cần linh hoạt để trẻ lựa 
chọn, phát triển ý tưởng khi chơi. Giáo viên chuẩn 
bị môi trường, học liệu mở và cách hỗ trợ; tình 
huống phải vừa sức, bảo đảm an toàn cảm xúc. 
Bước 2. Tổ chức thỏa thuận và chuẩn bị tâm thế 
cảm xúc trước khi chơi. Trẻ cùng lựa chọn vai, 
trao đổi về đồ dùng và thống nhất cách phối hợp. 
Giáo viên gợi hỏi về cảm xúc mà nhân vật có thể 
trải qua, chẳng hạn bệnh nhân sợ khám bệnh, để 
trẻ dự kiến cách ứng xử khi nhập vai. Thỏa thuận 
cần cụ thể và linh hoạt, giúp trẻ sẵn sàng tham gia 
và tiếp tục phát triển ý tưởng riêng. Bước 3. Triển 
khai nhập vai và trải nghiệm tình huống cảm xúc. 
Trẻ nhập vai, thực hiện hành động của nhân vật 
và cùng bạn phát triển nội dung chơi. Giáo viên 
quan sát cảm xúc, cách phản ứng và sự phối hợp 
của trẻ. Khi cần, giáo viên có thể tham gia một vai 
phụ để gợi mở tình huống mới. Tình huống đưa 
vào cần duy trì hứng thú, tôn trọng sự chủ động, 
tránh cố ý gây căng thẳng cho trẻ. Bước 4. Hỗ trợ 
đồng điều chỉnh và giải quyết xung đột trong quá 
trình chơi. Khi trẻ gặp khó khăn, giáo viên ghi 
nhận cảm xúc, giúp trẻ diễn đạt nhu cầu và tìm 
cách giải quyết. Nếu có hành vi gây hại, cần dừng 
hành vi và bảo đảm an toàn trước khi trao đổi. 
Giáo viên có thể làm mẫu, gợi ý ngắn hoặc chờ để 
trẻ tự thử. Sự trợ giúp được giảm dần khi trẻ đã 
chủ động thương lượng và điều chỉnh phản ứng. 
Bước 5. Phản tư, đánh giá và chuyển hóa kinh 
nghiệm cảm xúc sau khi chơi. Giáo viên giúp trẻ 
nhớ lại cảm xúc, xem xét cách đã ứng xử và nghĩ 
cách xử lý lần sau. Câu hỏi như “Con đã làm gì để 
bình tĩnh?” giúp trẻ nhìn lại trải nghiệm và rút ra 
kinh nghiệm. Ở những lần chơi và sinh hoạt tiếp 
theo, giáo viên tạo cơ hội cho trẻ vận dụng, đồng 
thời theo dõi cách trẻ sử dụng kinh nghiệm trong 
tình huống khác. Việc đánh giá diễn ra trong khi 
chơi và khi trao đổi sau chơi. Giáo viên ghi lại 
tình huống, cảm xúc, phản ứng của trẻ, cách hỗ 
trợ và kết quả xử lý. Chẳng hạn, trẻ bực khi chưa 
được làm bác sĩ nhưng sau gợi ý đã nói rõ mong 
muốn và đề nghị đổi vai. Cần quan sát nhiều lần, 
kết hợp thông tin ở lớp và gia đình khi phù hợp. 
Giáo viên so sánh các lần quan sát để xác định trẻ 
đã ứng xử phù hợp hơn, chủ động hơn và còn cần 
hỗ trợ ở mức nào.

2.6. Điều kiện vận dụng trong trường mầm non
Giáo viên cần tạo môi trường chơi an toàn, tôn 

trọng cảm xúc và sự khác biệt của trẻ. Thái độ 
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bình tĩnh, cách phản hồi nhất quán và việc kịp thời 
ngăn chặn hành vi gây hại giúp trẻ yên tâm tham 
gia. Trẻ ít nói hoặc khó hòa nhập nhóm cần được 
hỗ trợ lựa chọn vai và cách diễn đạt phù hợp. Khi 
trẻ đã phối hợp được, giáo viên tăng cơ hội tự lựa 
chọn và giảm những lời nhắc không còn cần thiết. 
Nhà trường cần bố trí đủ thời gian chơi và tạo 
điều kiện cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm hỗ 
trợ trẻ. Giáo viên phối hợp với gia đình về cách 
gọi tên cảm xúc, phản hồi và giúp trẻ xử lý khó 
khăn trong sinh hoạt. Khi trẻ có biểu hiện khác 
nhau ở nhà và ở lớp, cần tìm hiểu nguyên nhân 
trong từng hoàn cảnh. Những thông tin này giúp 

lựa chọn cách giáo dục phù hợp với từng trẻ và 
điều kiện tổ chức.

III. KẾT LUẬN
Trò chơi đóng vai theo chủ đề tạo cơ hội để trẻ 

4–5 tuổi nhận biết, biểu đạt và điều chỉnh cảm xúc 
khi nhập vai, phối hợp với bạn. Bài viết làm rõ 
khái niệm, bốn nội dung giáo dục và quy trình năm 
bước gắn với đánh giá sự tiến bộ. Khi tổ chức, giáo 
viên cần tôn trọng tính tự nguyện, lựa chọn tình 
huống vừa sức và hỗ trợ theo khả năng từng trẻ. 
Các nghiên cứu tiếp theo cần xác định hiệu quả của 
quy trình, mức độ duy trì sự tiến bộ và khả năng trẻ 
vận dụng kinh nghiệm vào sinh hoạt hằng ngày.
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